
Phụ lục 04
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT BAN ĐẦU

DÀNH CHO Y TẾ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn Liên ngành số ………/HD-YT-BHXH ngày     tháng 12 năm 2023
của Sở Y tế và BHXH TP Hà Nội)

STT Mã
KCB Tên cơ sở KCB Địa chỉ Đối tượng tiếp nhận

đăng ký KCB ban đầu

(1) (2) (3) (4) (5)
I QUẬN ĐỐNG ĐA

1 01-110 YTCQ Đại học Y Hà Nội Số 1 Tôn Thất Tùng,
Đống Đa

Cán bộ nhân viên, Học
sinh, sinh viên

2 01-245 Bệnh xá Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 28 Mai Anh Tuấn,
phường Ô Chợ Dừa,
Đống Đa, Hà Nội

Cán bộ nhân viên

3 01-334 YTCQ Đại học Giao thông vận tải Láng Thượng, Đống Đa Cán bộ nhân viên, Học
sinh, sinh viên

4 01-283 Phòng YTCQ Bệnh viện Bạch Mai 78 đường Giải Phóng,
Phương Mai, Đống Đa,
Hà Nội

Cán bộ nhân viên

II QUẬN BA ĐÌNH

1 01-131 YTCQ Văn phòng Đài truyền hình Việt
Nam

43 Nguyễn Chí Thanh,
Đống Đa Cán bộ nhân viên

2 01-127 YTCQ Công ty TNHH 1 thành viên Môi
trường đô thị Hà Nội

31 B Sơn Tây Ba, Ba
Đình Cán bộ nhân viên

3 01-137
PKĐK các cơ quan Đảng ở Trung ương
thuộc Cục quản trị A- Văn phòng Trung
ương Đảng

74, 78 Phan Đình Phùng,
Ba Đình

Các đơn vị đóng trên địa bàn
(Văn phòng Chủ tịch nước,

Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế
hoạch đầu tư, Viện Nghiên
cứu và quản lý kinh tế TW,
Liên hiệp các tổ chức Hữu
nghị Việt Nam, Ủy ban dân

tộc miền núi,..)
III QUẬN CẦU GIẤY

1 01-143 TTYT Học viện Chính trị Hành chính
QG HCM

135 Nguyễn Phong Sắc -
Cầu Giấy

Cán bộ nhân viên, Học
sinh, sinh viên

2 01-138 YTCQ Văn phòng Viện Hàn Lâm Khoa
học & Công nghệ Việt Nam

Đường Hoàng Quốc Việt,
Cầu Giấy Cán bộ nhân viên

IV QUẬN HAI BÀ TRƯNG

1 01-108 YTCQ Đại học Kinh tế quốc dân 207 đường Giải phóng -
Hai Bà Trưng

Cán bộ nhân viên, Học
sinh, sinh viên

2 01-114 YTCQ Đại học Xây dựng Hà Nội 55 Giải Phóng, Hai Bà
Trưng

Cán bộ nhân viên, Học
sinh, sinh viên

3 01-116 TTYT Đại học Bách Khoa Hà Nội Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà
Trưng

Cán bộ nhân viên, Học
sinh, sinh viên

4 01-106 YTCQ Cty TNHHNN 1 thành viên
thoát nước Hà Nội

95 Vân Hồ 3, Hai Bà
Trưng Cán bộ nhân viên

5 01-101 YTCQ Công ty cổ phần Dệt 10-10 9/253 Minh Khai, Hai Bà
Trưng Cán bộ nhân viên

V QUẬN HOÀN KIẾM

1 01-121 YTCQ Viễn thông Hà Nội 75 Đinh Tiên Hoàng,
Hoàn Kiếm Cán bộ nhân viên

VI HUYỆN QUỐC OAI

1 01-272 YTCQ Công ty TNHH 1 thành viên
Thuốc lá Thăng Long

Lô CN 01, KCN Thạch
Thất - Quốc Oai, huyện
Quốc Oai, Hà Nội

Cán bộ nhân viên

VII QUẬN LONG BIÊN

1 01-151 YTCQ Công ty cổ phần May Đức Giang 59 Đức Giang - Long
Biên Cán bộ nhân viên
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2 01-152 PKĐK Tổng Công ty May 10- CTCP Phường Sài Đồng, Long
Biên Cán bộ nhân viên

3 01-176 YTCQ Công ty TNHH hệ thống dây
SUMI-HANEL

Khu Công nghiệp Sài
Đồng B, Long Biên Cán bộ nhân viên

VIII QUẬN HÀ ĐÔNG

1 01-179 Trung tâm thực hành KCB - Trường
Cao đẳng y tế Hà Đông

39 Nguyễn Viết Xuân,
Quang Trung, Hà Nội

Cán bộ nhân viên, Học
sinh, sinh viên

2 98-309 Bệnh xá Học viện An ninh nhân dân 125 đường Trần Phú, Hà
Đông, Hà Nội

Cán bộ chiến sỹ, học
viên

3 01-252 Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội Số 9 đường Văn Phú, Phú
La, Hà Đông, Hà Nội

Cán bộ chiến sỹ Công
an thành phố Hà Nội

IX HUYỆN GIA LÂM

1 01-157 YTCQ Học viện Nông Nghiệp Việt
Nam

Thị trấn Trâu Quỳ, Gia
Lâm

Cán bộ nhân viên, Học
sinh, sinh viên

X HUYỆN CHƯƠNG MỸ

1 01-204 YTCQ Trường Đại học Lâm Nghiệp Thị trấn Xuân Mai-
Chương Mỹ

Cán bộ nhân viên, Học
sinh, sinh viên

XI HUYỆN THƯỜNG TÍN

1 01-938 YTCQ Bệnh Viện Tâm thần Trung
ương I

Xã Hòa Bình, Thường
Tín Cán bộ nhân viên

2 01-203 YTCQ Công ty TNHH Nhà máy bia
Heineken Hà Nội

Vân Tảo, Thường Tín, Hà
Nội Cán bộ nhân viên

XII HUYỆN ĐÔNG ANH

1 01-164 YTCQ Công ty TNHH 1 thành viên xây
lắp điện 4

Thị trấn Đông Anh, huyện
Đông Anh Cán bộ nhân viên

STT Mã
KCB Tên cơ sở KCB Địa chỉ Đối tượng tiếp nhận

đăng ký KCB ban đầu
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